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ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TRAÏNG THEÅ LÖÏC CHUNG CUÛA NAM SINH VIEÂN 
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC LUAÄT HAØ NOÄI

Tóm tắt:
Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đề tài đánh giá thực trạng thể lực

chung của nam sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, làm cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu đề
xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên.    

Từ khóa: Đánh giá, thể lực chung, sinh viên, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Assessment of the general physical condition of male students at Hanoi Law University

Summary:
By regular scientific research methods, the topic assesses the general physical condition of male

students at Hanoi Law University, as a basis for proposing solutions to improve the quality of physical
education work. substance for students.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập

theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11
năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở
hợp nhất Khoa Pháp lý của Trường Đại học
Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lý
Việt Nam thành Trường Đại học Pháp lý Hà
Nội. Do nhu cầu tăng cường đào tạo cán bộ pháp
lý, năm 1982, Bộ Tư pháp đã quyết định mở
rộng quy mô Trường và thống nhất một đầu mối
đào tạo nguồn nhân lực pháp luật ở Việt Nam
bằng cách sáp nhập Trường Trung học chuyên
nghiệp Pháp lý I và Trường Cán bộ Toà án Hà
Nội vào Trường Đại học Pháp lý Hà Nội. Đáp
ứng yêu cầu phát triển công tác đào tạo cán bộ
pháp luật trong tiến trình đổi mới và hội nhập
quốc tế, ngày 06/7/1993, Bộ Tư pháp đã quyết
định đổi tên Trường thành Trường Đại học Luật
Hà Nội.

Số lượng sinh viên (SV) của Trường không
ngừng tăng lên, hiện nay có trên 8.800 SV hệ
đào tạo chính quy đang theo học tại Trường ở
các ngành học khác nhau. Công tác giáo dục thể
chất (GDTC) trong Trường được Ban giám hiệu
đặc biệt quan tâm. Quán triệt tầm quan trọng của
công tác GDTC cho SV Nhà trường đã thực
hiện đầy đủ những quy định của Bộ giáo dục &

Đào tạo về nội dung chương trình GDTC. Tuy
vậy, thực tế giảng dạy cho thấy, chất lượng
GDTC trong những năm qua còn có những hạn
chế nhất định, đặc biệt thể lực chung của SV còn
hạn chế. Chính vì vậy, việc đánh giá thực trạng
mức độ phát triển thể lực chung của nam SV
Trường Đại học Luật Hà Nội là vấn đề mang
tính cấp thiết, đồng thời là căn cứ cho việc lựa
chọn, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng
công tác GDTC cho SV. 

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp sau: Phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương
pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp toán học
thống kê.

Việc xác định kích thước mẫu được áp dụng
theo công thức trong trường hợp biết quy mô
tổng thể:

Theo đó, chúng tôi tiến hành khảo sát thực
trạng thể lực chung trên tập hợp mẫu đại diện
gồm 400 nam SV từ năm học thứ nhất đến năm
học thứ tư hệ đào tạo chính quy bằng phương
pháp theo dõi ngang (khóa 44, 45, 46 và 47),
được lựa chọn ngẫu nhiên, mỗi khóa 100 nam SV.
Quá trình nghiên cứu sử dụng 06 test đánh giá,
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Bảng 1. Thực trạng thể lực chung của nam sinh viên
Trường Đại học Luật Hà Nội qua các năm học

Bảng 2. Kết quả so sánh giá trị trung bình và nhịp tăng trưởng thể lực chung 
của nam sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội qua các năm học

Ghi chú: * p<0,05

xếp loại thể lực theo QĐ số 53/2008/QĐ-
BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.

Thời điểm kiểm tra thể lực diễn ra vào tháng
5 năm 2022.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
Để đánh giá thực trạng thể lực chung của

nam SV Trường Đại học Luật Hà Nội, đề tài tiến
hành khảo sát thực trạng thể lực chung theo 06
test trên tập hợp mẫu đại diện gồm 400 nam SV
đã được xác định. Kết quả khảo sát được trình
bày ở bảng 1 và 2.

Qua bảng 1 và 2 cho thấy, thành tích tất cả các
test ở năm thứ hai đều tốt hơn hẳn năm thứ nhất

TT Các test
Năm thứ nhất

(n=100)
(x ± d)

Năm thứ hai
(n=100)
(x ± d)

Năm thứ ba
(n=100)
(x ± d)

Năm thứ tư
(n=100)
(x ± d)

1 Lực bóp tay thuận (kG) 42.67±6.09 46.33±7.05 46.98±4.29 46.52±4.06
2 Nằm ngửa gập bụng 30 giây (sl) 16.30±1.21 20.20±1.75 20.50±1.73 19.83±1.18
3 Bật xa tại chỗ (cm) 220.3±21.1 229.7±22.5 226.5±21.8 224.5±20.12
4 Chạy 30m XPC (s) 5.04±0.39 4.84±0.45 4.91±0.39 4.94±0.36
5 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 12.05±0.83 11.67±0.94 11.01±0.75 11.26±0.69
6 Chạy 5 phút (m) 896.4±76.3 976.5±80.9 986.7±53.7 983.7±44.3

TT Các test
Năm thứ nhất

và thứ hai
Năm thứ hai

và thứ ba
Năm thứ ba

và thứ tư
Năm thứ nhất

và thứ tư

t1-2 W1-2 t2-3 W2-3 t3-4 W3-4 t1-4 W1-4

1 Lực bóp tay thuận (kG) 3.93* 8.22 0.79 1.39 0.78 -0.98 5.26* 8.63

2 Nằm ngửa gập bụng 30 giây (sl) 18.33* 21.37 1.22 1.47 3.20* -3.32 20.89* 19.54

3 Bật xa tại chỗ (cm) 3.05* 4.18 1.02 -1.4 0.67 -0.89 1.44 1.88
4 Chạy 30m XPC (s) 3.36* 4.05 1.18 -1.44 0.57 -0.61 1.88 2
5 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 3.03* 3.2 5.49* 5.82 2.45* -2.25 7.32* 6.77
6 Chạy 5 phút (m) 7.2 8.55 1.05 1.04 0.43 -0.3 9.89* 9.28

với p < 0.05, nhịp tăng trưởng các tố chất thể lực
đạt từ 3.2% đến 21.37%. Qua đó khẳng định thể
lực chung của nam SV năm thứ hai tốt hơn hẳn
năm thứ nhất. Tuy nhiên đến năm thứ ba và thứ
tư, thể lực chung của các nam SV lại có chiều
hướng giảm sút so với năm liền kề, song sự khác
biệt hầu hết không có ý nghĩa thống kê với p
>0.05 ngoại trừ tố chất khéo léo và năng lực phối
hợp vận động có sự tăng trưởng với p<0,05.
Trong đó, năm thứ ba có có 2/6 test (Bật xa tại

chỗ và Chạy 30m XPC) có thành tích giảm đi so
với năm thứ hai; Năm thứ tư, cả 6 test có thành
tích thấp hơn so với năm thứ 3, trong đó chỉ có
02 test (Nằm ngửa gập bụng 30 giây và Chạy con
thoi 4 x 10m (s)) có sự khác biệt với p<0,05.  Khi
so sánh kết quả các test thể lực ở năm học nhất
và thứ tư cho thấy, chỉ có 4/6 test thể lực (Lực
bóp tay thuận, Nằm ngửa gập bụng 30 giây, Chạy
con thoi 4 x 10m, Chạy 5 phút) thể hiện sự gia
tăng có ý nghĩa thống kê với p<0.05. Điều này
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Bảng 3. Kết quả xếp loại trình độ thể lực của nam sinh viên 
Trường Đại học Luật Hà Nội

cho thấy, cần đặc biệt chú ý đến việc rèn luyện
sức nhanh và sức mạnh tốc độ chân cho SV trong
quá trình GDTC.

Để làm rõ hơn thực trạng thể lực chung của
nam SV Trường Đại học Luật Hà Nội, đề tài tiến

hành xếp loại thể lực chung theo tiêu chuẩn do Bộ
Giáo dục & Đào tạo ban hành. Để xếp loại thể lực
của SV, chúng tôi sử dụng kết quả của 4 test:  Lực
bóp tay thuận, Bật xa tại chỗ, Chạy 30m XPC và
Chạy 5 phút. Kết quả được trình bày ở bảng 3.

Xếp loại 
Năm thứ nhất

(n=100)
Năm thứ hai

(n=100)
Năm thứ ba

(n=100)
Năm thứ tư

(n=100)
mi % mi % mi % mi %

Tốt 9 9.00 10 10.00 17 17.00 11 11.00
Đạt 54 54.00 62 62.00 52 52.00 57 57.00

Không  đạt 37 37.00 28 28.00 31 31.00 32 32.00
Kết quả ở bảng 3 cũng cho thấy, tỷ lệ nam

SV xếp loại thể lực mức tốt và đạt thấp nhất ở
năm thứ nhất, tăng cao nhất ở năm thứ hai và có
xu hướng giảm dần ở năm thứ ba và thứ tư.
Đồng thời, tỷ lệ nam SV có thể lực không đạt
cao nhất ở năm thứ nhất, thấp nhất ở năm thứ
hai và tăng nhẹ ở năm thứ ba và thứ tư, với các
tỷ lệ tương ứng là: 37%; 28%; 31%; 32%.

Nhìn chung, thể lực của nam SV Trường Đại
học Luật Hà Nội ở năm học thứ hai tốt hơn năm
thứ nhất và có chiều hướng giảm sút vào học
năm thứ 3 và thứ tư. Điều này thể hiện rõ sự tác
động tích cực của chương trình GDTC với 90
tiết học chính khóa áp dụng trong 2 của đầu đến
sự phát triển thể lực của SV. Còn ở năm thứ ba
và thứ tư do không có sự tác động của chương
trình GDTC, cũng như việc tập luyện TDTT
ngoại khóa hạn chế đã dẫn đến thể lực chung
của SV có xu hướng giảm đi. 

Chúng tôi cho rằng kết quả này là hoàn toàn
phù hợp với thực tiễn vì hiện nay chương trình
GDTC dành cho SV các trường đại học chỉ
được áp dụng cho sinh viên ở năm học thứ nhất
và thứ hai với thời lượng từ 90 - 135 tiết. Vấn
đề đặt ra là cần bổ sung hợp lý các hoạt động
TDTT ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực chung
cho SV, đặc biệt ở những năm học cuối khi
chương trình môn học GDTC đã kết thúc.

KEÁT LUAÄN
Kết quả nghiên cứu cho thấy, thể lực chung

của nam SV Trường Đại học Luật Hà Nội còn
hạn chế về sức mạnh, sức bền và khả năng phối

hợp vận động, đồng thời sự phát triển không
đồng đều, không tuân thủ qui luật phát triển theo
các độ tuổi, tỷ lệ nam SV không đạt yêu cầu còn
ở mức cao. Kết quả cũng chỉ rõ, cần thiết phải
tăng cường các hoạt động TDTT ngoại khóa cho
SV để đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện
trong Nhà trường, đặc biệt là các năm học cuối
khi đã kết thúc môn học GDTC theo chương
trình chính khóa.  
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49. Hoang Sy Trung 
Current status of interest in learning

complementary knowledge modules in the
training program of students majoring in
Physical Education, Hong Duc University

52. Mai Thi Bich Ngoc; Nguyen Thi Thu
Hien; Le Duc Anh 

Determination of soft skills assessment
criteria for students of Bac Ninh University of
Physical Education and Sports

57. Pham The Vuong; Nguyen Tat Tuan 
Actual situation of factors affecting the

quality of online teaching for students majoring
in Volleyball, Bac Ninh Sports University

63. Nguyen Thi Ha; Dao Thi Hoa Quynh
Current status of students' motivation to

study physical education at Thai Nguyen
University

66. Nguyen Thi Thao Mai, Nguyen Dinh
Chung 

Current status of speed strength training for
male Badminton players aged 14-15 in Bac
Giang province

NEWS - EVENTS AND PEOPLE
70. Tran Duc Tho
Sports for people with disabilities in Vietnam

actively prepares to participate in Asean Para
Games 12 and Asian Para Games 4

72. Vu Trong Loi
Continue to develop Vietnamese Yoga

77. Pham Tuan Dung; Pham Viet Ha
Strength training with dumbbells

80. Rules of writing and posting.
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